	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề gồm có 01 trang)
	ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022-2023
Môn thi: TOÁN 

Thời gian làm bài : 120 phút (không kể giao đề)





Câu 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức với và 
1) 
Rút gọn biểu thức 
2) 

Tính giá trị của biểu thức  khi 
3) 

Tìm tất cả các giá trị nguyên  của để 


Câu 2. (2,0 điểm) Cho hệ phương trình với là tham số 
1) 
Giải hệ phương trình với 
2) 


Chứng minh rằng với mọi giá trị của thì hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất .Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 



Câu 3. (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ cho parabol  và đường thẳng 
1) 


Tìm tọa độ hai giao điểm của với 
2) 


Gọi là đường thẳng đi qua điểm và song song với đường thẳng Viết phương trình đường thẳng (c) 
Câu 4. (3,5 điểm)
1) 











Từ điểm nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến là tiếp điểm) và cát tuyến không đi qua tâm O (điểm B nằm giữa hai điểm Gọi H là trung điểm BC. Đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm (trong đó điểm thuộc cung Gọi D là giao điểm của và 
a) 
Chứng minh tứ giác là tứ giác nội tiếp
b) 

Chứng minh và 
c) 


Chứng minh rằng khi đường tròn và điểm cố định đồng thời cát tuyến thay đổi thì điểm D nằm trên một đường tròn cố định
2) 

Một hình trụ có chu vi đáy bằng và chiều cao bằng . Tính thể tích của hình trụ đó 
Câu 5. (0,5 điểm)


	Cho các số dương thay đổi và thỏa mãn điều kiện 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 


ĐÁP ÁN 



Câu 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức với và 
4) 
Rút gọn biểu thức 


5) 

Tính giá trị của biểu thức  khi 


6) 

Tìm tất cả các giá trị nguyên  của để 



Kết hợp ĐKXĐ


Vậy để thì 


Câu 2. (2,0 điểm) Cho hệ phương trình với là tham số 
3) 
Giải hệ phương trình với 

Thay vào hệ phương trình ta có :



Hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
4) 


Chứng minh rằng với mọi giá trị của thì hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất .Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 


+) Với Hệ phương trình có nghiệm duy nhất


+) Với ta có : 
Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi 

với mọi m (luôn đúng)
Nên hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất với mọi m

Ta có : 


Th1:, phương trình có nghiệm 


Khi đó :


Để phương trình có nghiệm thì 



Vậy 




Câu 3. (2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ  cho parabol  và đường thẳng 
3) 


Tìm tọa độ hai giao điểm của với 
Xét phương trình hoành độ giao điểm :




Vậy tọa độ giao điểm là 
4) 


Gọi là đường thẳng đi qua điểm và song song với đường thẳng Viết phương trình đường thẳng (c) 



Vì nên phương trình đường thẳng có dạng 


Vì đi qua 

Vậy phương trình đường thẳng 


Câu 4. (3,5 điểm)
3) 











Từ điểm nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến là tiếp điểm) và cát tuyến không đi qua tâm O (điểm B nằm giữa hai điểm Gọi H là trung điểm BC. Đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm (trong đó điểm thuộc cung Gọi D là giao điểm của và 
[image: ]
d) 
Chứng minh tứ giác là tứ giác nội tiếp


Ta có (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

H là trung điểm của (tính chất đường kính – dây cung)




Xét tứ giác có mà hai góc này đối diện

Nên tứ giác nội tiếp 
e) 

Chứng minh và 


Vì H là trung điểm là điểm chính giữa cung 

(hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau)


Xét và có :


chung, 


(2 cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)
f) 


Chứng minh rằng khi đường tròn và điểm cố định đồng thời cát tuyến thay đổi thì điểm D nằm trên một đường tròn cố định

cân tại M


mà MA không đổi nên 
4) 

Một hình trụ có chu vi đáy bằng và chiều cao bằng . Tính thể tích của hình trụ đó 

Chu vi đáy của hình trụ : 

Thể tích của hình trụ đó là : 
Câu 5. (0,5 điểm)


	Cho các số dương thay đổi và thỏa mãn điều kiện 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Ta có :



Vì là các số dương nên :



Dấu bằng xảy ra khi 
Chứng minh tương tự ta có :


 Dấu bằng xảy ra khi 


Và . Dấu bằng xảy ra 
Cộng vế theo vế của (1), (2), (3) ta có :



Dấu bằng xảy ra 

Vậy 
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
image3.wmf
9

x

¹


oleObject49.bin

oleObject50.bin

image47.wmf
(

)

(

)

(

)

11333322

..

333

333

xxxxx

A

xxxxx

xxxx

++-++

æö

=-===

ç÷

-+-

-+-

èø


oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

image48.wmf
2

4()2

34

xtmdkA

=Þ==

-


oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject3.bin

image49.wmf
(

)

(

)

(

)

121431

000

22

3

2323

1

10309

2

xx

A

x

xx

doxAxx

-++

>Û->Û>Û>

-

--

+>Þ>Û->Û<


oleObject57.bin

image50.wmf
{

}

091;2;3;4;5;6;7;8()

xxdoxN

Þ<<ÞÎÎ


oleObject58.bin

image51.wmf
1

2

A

>


oleObject59.bin

image52.wmf
{

}

1;2;3;4;5;6;7;8

x

Î


oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

image4.wmf
A


oleObject63.bin

image53.wmf
1

m

=


oleObject64.bin

image54.wmf
1200

111

xyxx

xyyxy

+===

ììì

ÛÛ

ííí

-=-=-=

îîî


oleObject65.bin

image55.wmf
(

)

(

)

;0;1

xy

=


oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject4.bin

image56.wmf
0.

m

=


oleObject70.bin

image57.wmf
1

0

x

y

=

ì

í

=

î


oleObject71.bin

image58.wmf
0,

m

¹


oleObject72.bin

image59.wmf
1

;

''1

abm

m

amb

===-

-


oleObject73.bin

image60.wmf
2

1

1

''

ab

mm

abm

¹Û¹-Û-¹


oleObject74.bin

image5.wmf
A


image61.wmf
1

xmy

mxym

+=

ì

í

-=-

î


oleObject75.bin

image62.wmf
0

m

=


oleObject76.bin

image63.wmf
1,0011

xySxy

==Þ=+=+=


oleObject77.bin

image64.wmf
(

)

2

2

2

2:0

2

1

1

1

1

................

1

2

1

Thm

m

x

xmy

xmy

m

mmyym

mxym

m

y

m

¹

ì

=-

ï

=-

ì

+=

ì

ïï

+

Û

ííí

--=-

-=-

ï

î

î

ï

=

ï

+

î


oleObject78.bin

image65.wmf
(

)

22

222

222

2221

1

111

211210

mmmm

xyS

mmm

mmSmSSmmS

-++

+=-+==

+++

Û-++=+Û+-+-=


oleObject79.bin

oleObject5.bin

image66.wmf
(

)

(

)

(

)

/22

1111120

22

m

SSSS

S

D=-+-=--=-³

Û-££


oleObject80.bin

image67.wmf
max212

m

=Û=-+


oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

oleObject86.bin

oleObject87.bin

image6.wmf
4

x

=


image68.wmf
11

22

22

11

220

24

xy

xxxx

xy

=-Þ=

é

=+Û--=Û

ê

=Þ=

ë


oleObject88.bin

image69.wmf
(

)

(

)

,

dP


oleObject89.bin

image70.wmf
(

)

(

)

1;1,2;4

AB

--


oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

image71.wmf
(

)

(

)

//

cd


oleObject6.bin

oleObject94.bin

image72.wmf
(

)

c


oleObject95.bin

image73.wmf
(

)

2

yxmm

=+¹


oleObject96.bin

image74.wmf
(

)

c


oleObject97.bin

image75.wmf
(

)

1

(1;4)415

4

x

Cmmtm

y

=-

ì

-ÞÞ=-+Û=

í

=

î


oleObject98.bin

image76.wmf
(

)

:5

cyx

=+


image7.wmf
x


oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject108.bin

oleObject7.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

image77.emf
D

N

K

H

B

A

O

M

C


oleObject112.bin

image78.wmf
90

KAN

Ð=°


oleObject113.bin

image79.wmf
90

KAD

ÞÐ=°


oleObject114.bin

image80.wmf
BCOHBC

Þ^


image8.wmf
1

2

A

>


oleObject115.bin

image81.wmf
90

KHD

ÞÐ=°


oleObject116.bin

image82.wmf
AKHD


oleObject117.bin

image83.wmf
9090180,

KADKHD

Ð+Ð=°+°=°


oleObject118.bin

image84.wmf
AKHD


oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject8.bin

oleObject121.bin

image85.wmf
BCN

Þ


oleObject122.bin

image86.wmf
»

»

BCBNCN

Þ=


oleObject123.bin

image87.wmf
NABNBCNBD

ÞÐ=Ð=Ð


oleObject124.bin

image88.wmf
NBD

D


oleObject125.bin

image89.wmf
NAB

D


image9.wmf
1

xmy

mxym

+=

ì

í

-=-

î


oleObject126.bin

image90.wmf
ANB

Ð


oleObject127.bin

image91.wmf
()(.)

NBDNABcmtNBDNABgg

Ð=ÐÞDD

:


oleObject128.bin

image92.wmf
NBNA

NDNB

Þ=


oleObject129.bin

image93.wmf
(

)

2

.

NBNANDdfcm

Þ=


oleObject130.bin

oleObject131.bin

oleObject9.bin

oleObject132.bin

oleObject133.bin

image94.wmf
»

»

»

»

»

11111

22222

MDAsdABsdNCsdABsdNBsdANMAD

Ð=+=+=ÞD


oleObject134.bin

image95.wmf
MDMA

Þ=


oleObject135.bin

image96.wmf
(

)

;

DMMA

Î


oleObject136.bin

oleObject137.bin

oleObject138.bin

image10.wmf
m


image97.wmf
22010()

RRcm

pp

=Û=


oleObject139.bin

image98.wmf
(

)

23

.20.72800

Vcm

pp

==


oleObject140.bin

oleObject141.bin

oleObject142.bin

oleObject143.bin

image99.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222222

2222

4225232

5350

aabbaabbaabb

abababdoab

++=+++-+

=++-³+-³


oleObject144.bin

image100.wmf
,

ab


oleObject10.bin

oleObject145.bin

image101.wmf
(

)

(

)

(

)

2222

5

2225221

2

aabbabaabbab

++³+Û++³+


oleObject146.bin

image102.wmf
ab

=


oleObject147.bin

image103.wmf
(

)

(

)

22

5

222.

2

bbccbc

++³+


oleObject148.bin

image104.wmf
bc

=


oleObject149.bin

image105.wmf
(

)

(

)

22

5

223

2

ccaaca

++³+


image11.wmf
1

m

=


oleObject150.bin

image106.wmf
ca

=


oleObject151.bin

image107.wmf
(

)

222222

5

222222.220225

2

aabbbbccccaaabc

++++++++³++=


oleObject152.bin

image108.wmf
674

2022

abc

abc

abc

==

ì

ÛÛ===

í

++=

î


oleObject153.bin

image109.wmf
20225674

MinPabc

=Û===


oleObject154.bin

oleObject11.bin

image12.wmf
m


oleObject12.bin

image13.wmf
(

)

;

xy


oleObject13.bin

image14.wmf
Sxy

=+


oleObject14.bin

image15.wmf
Oxy


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

2

:

Pyx

=


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

:2

dyx

=+


oleObject17.bin

image18.wmf
,

AB


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

d


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

P


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

c


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

1;4

C

-


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

.

d


oleObject23.bin

image24.wmf
M


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

;,

OR


oleObject25.bin

image26.wmf
(

MAA


oleObject26.bin

image27.wmf
MBC


oleObject27.bin

image1.wmf
113

.

33

x

A

xxx

+

æö

=-

ç÷

-+

èø


image28.wmf
,).

MC


oleObject28.bin

image29.wmf
OH


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

;

OR


oleObject30.bin

image31.wmf
,

NK


oleObject31.bin

image32.wmf
K


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
).

BAC


oleObject33.bin

image34.wmf
AN


oleObject34.bin

image35.wmf
BC


oleObject35.bin

image36.wmf
AKHD


oleObject36.bin

image37.wmf
NABNBD

Ð=Ð


oleObject37.bin

image2.wmf
0

x

>


image38.wmf
2

.

NBNAND

=


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

;

OR


oleObject39.bin

image40.wmf
M


oleObject40.bin

image41.wmf
MBC


oleObject41.bin

image42.wmf
(

)

2

20

cm

p


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
(

)

7

cm


oleObject43.bin

image44.wmf
,,

abc


oleObject44.bin

image45.wmf
2022

abc

++=


oleObject45.bin

image46.wmf
222222

222222

Maabbbbccccaa

=++++++++


oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

